
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B3  

Tên giáo viên: Bùi Thị Nhung - Nguyễn Thị Tuyến  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 04/11 đến 08/11 

Tuần 2 

Từ 11/11 đến 15/11 

Tuần 3 

Từ 18/11 đến 22/11 

Tuần 4 

Từ 25/11 đến 29/11 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ: 

-Cô ân cần đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ. Chú ý 

đến trẻ bị ốm, ho, sốt (nếu có); Tuyên truyền về dịch sốt xuất huyết , quan sát nhắc nhở 

trẻ chào hỏi, lễ phép với mọi người; 

- Trẻ thực hiện kỹ năng tự phục vụ: lấy, cất đồ dùng đúng nơi quy định: cất ba lô, cất 

giầy dép, cởi áo, mặc áo… Nhắc nhở trẻ mặc trang phục phù hợp thời tiết. 

- Hướng trẻ về các góc chơi.  

* Trò chuyện với trẻ về gia đình trẻ: Địa chỉ nhà? Nhà con có những ai? Bố mẹ con 

làm nghề gì? ... 

+ Trò chuyện với trẻ về một số kiểu nhà khác nhau: Các con hãy kể tên một số kiểu 

nhà mà con được biết?. Nhà con ở như thế nào? Hãy mô tả lại nó nhé! 

+ Các con có biết ngày 20-11 là ngày gì không? Đúng rồi đó là ngày nhà giáo Việt 

Nam, là ngày của các cô đấy. Vậy các con phải làm gì để chúc mừng các cô nào? 

* DA: "Ngày hội của cô giáo". Trò chuyện về các hoạt động liên quan 

+ Các con hãy nói cho cô biết bố, mẹ các con làm nghề gì nào? Lớn lên con thích làm 

nghề gì? 

+ Bạn nào biết ở quê mình có nghề gì truyền thống nào? ...   

 

Trò chuyện 

* Tập thể dục theo nhạc chung của trường 

- Tay : Đưa lên cao, ra phía trước, sang ngang 

- Bụng - lườn : Hai tay lên cao chân rộng bằng vai, cúi gập người ngón tay chạm mu 

bàn chân. 

- Chân : 2 tay sang ngang ra trước và khuỵu gối 

- Bật : Bật tách chân sang 2 bên.   

 

Hoạt động học T2 
Hoạt động tạo hình Hoạt động văn học Hoạt động tạo hình Hoạt động văn học 



Tạo hình: "Thiết kế 

cây gia đình"   

Thơ: Em yêu nhà em   Tạo hình: "Thiết kế 

bưu thiếp"   

Truyện: Nhổ củ cải.   

MT42, 

MT43 

T3 

Hoạt động âm nhạc 

Đề tài: Nhận biết nốt 

nhạc Nốt “Đồ”; 

“Rê”; “Mi” 

NH: Nhạc "Chily 

Cha cha cha" 

TC: Tai ai tinh.   

Hoạt động âm nhạc 

VĐ:”Bé Quét nhà"  

NH: "Cho con".  

TC: "Bạn nào hát".   

Hoạt động âm nhạc 

DH - Cô giáo miền 

xuôi 

NH - Cô đi nuôi dạy 

trẻ 

TC –Ai nhanh nhất.   

Hoạt động âm nhạc 

VĐ: Em muốn làm 

NH: Em đi giữa biển 

vàng 

TC: Tai ai tinh   

T4 

Hoạt động làm quen 

với toán 

Nhận biết phân biệt 

hình tròn, hình tam 

giác   

Hoạt động làm quen 

với toán 

Gộp 2 nhóm trong 

phạm vi 3 và tách.   

Hoạt động làm quen 

với toán 

So sánh chiều cao 

của 2 đối tượng   

Hoạt động làm quen 

với toán 

Phân biệt hình vuông 

và hình chữ nhật 

(STEM)   

T5 

Hoạt động vận động 

VĐCB: Đi trên ghế 

thể dục đầu đội túi 

cát 

TC: Chuyền bóng 

sang 2 bên   

Hoạt động vận động 

VĐCB: Bật liên tục 

vảo 3 ô 

TC: Ném bóng vào 

rổ   

Hoạt động vận động 

VĐCB: Đi khuỵu gối 

TCVĐ: Mèo Đuổi 

chuột   

Hoạt động vận động 

VĐCB: Ném xa bằng 

một tay 

TC: Ô tô và chim sẻ   

T6 

Hoạt động khám phá 

Khám phá: "Trò 

chuyện về người thân 

trong gia đình" 

(MT42)   

Hoạt động khám phá 

Khám phá về đồ 

dùng trong gia đình 

(MT43)   

Hoạt động khám phá 

Khám phá: “Trò 

chuyện về Ngày hội 

của thầy cô 20/11”   

Hoạt động khám phá 

Khám phá: 

"Một số sản phẩm 

của nghề nông"   

Hoạt động ngoài 

trời 

* HĐCCĐ: 

- Thứ 2: Quan sát 

*HĐCCĐ: 

- Thứ 2: Quan sát cây 

*HĐCCĐ: 

- Thứ 2: Quan sát cây 

*HĐCCĐ: 

- Thứ 2: Quan sát cây 

 



thời tiết 

- Thứ 3: Quan sát 

tranh, trò chuyện về 

gia đình của trẻ, nghề 

nghiệp của bố mẹ; 

- Thứ 4: Làm đồ chơi 

từ vật liệu thiên 

nhiên 

- Thứ 5: Vẽ phấn 

theo ý thích 

- Thứ 6: Chơi tự do 

với đồ chơi ngoài sân 

trường 

* TCVĐ: 

- Chơi trò chơi "Mèo 

đuổi chuột" 

- Kéo co 

- Nhảy lò cò  

xanh trong sân 

trường. Thu thập lá 

cây 

- Thứ 3: Trò chuyện 

với trẻ về mối quan 

hệ, tình cảm của mọi 

người trong gia đình. 

- Thứ 4: Dạo chơi 

trong sân trường 

- Thứ 5: thăm quan 

các khu vực ở trong 

trường ( nhà bếp; 

phòng y tế; nhà 

xe…) 

- Thứ 6: Giao lưu với 

các anh chị lớp A4 

*TCVĐ: 

- Trò chơi: "Kéo co" 

- Trò chơi "Rồng rắn 

lên mây" 

- Giao lưu trong khối 

4 tuổi  

xanh trong sân 

trường, thu thập lá 

cây 

- Thứ 3: Trò chuyện 

về ngày 20-11 

- Thứ 4: Quan sát sự 

thay đổi của thiên 

nhiên (bầu trời, thời 

tiết) 

- Thứ 5: hoạt động 

trong góc sáng tạo 

- Thứ 6: Quan sát 

thời tiết 

*TCVĐ: 

- Chơi trò chơi: 

"nhảy bao bố" 

- Trò chơi "Dung 

dăng dung dẻ"  

xanh trong sân 

trường, thu thập lá 

cây.  

- Thứ 3: Tổng kết 

hoạt động thu thập 

hoa lá.  

- Thứ 4: Hoạt động 

lao động (nhặt lá cây, 

lau lá cây…); chơi tự 

chọn.  

- Thứ 5: Làm đồ chơi 

tự tạo 

- Thứ 6: Tạo hình 

bức tranh từ lá cây 

* TCVĐ: - Chơi với 

đồ chơi có trong sân 

trường; 

- Trò chơi "Nhảy bao 

bố" 

- Giao lưu các trò 

chơi vận động với 

lớp B4  

Hoạt động chơi góc 

* Góc trọng tâm: 

- Góc nấu ăn: 

+ Bé cùng chuẩn bị 

tiệc trà của lớp; 

+ Nấu những món ăn 

mà bé thích 

* Các góc: 

- Góc học tập: Nhận 

* Góc trọng tâm: 

- Góc tạo hình: 

+ vẽ, tô màu ngôi 

nhà của bé, chân 

dung người thân 

trong gia đình, các 

đồ dùng gần gũi 

trong gia đình bé. 

- Góc xây dựng: Xây 

ngôi nhà, khu vui 

chơi… 

- Góc phân vai: bác 

sĩ, bán hàng; gia 

đình, mẹ con, cô giáo 

 * Các góc: 

- Góc phân vai: 

- Góc học tập: so 

sánh chiều dài của 3 

đối tượng, ghép 

tương ứng 1-1, nhận 

biết số lượng trong 

phạm vi 3, đếm đối 

tượng đến 10, xác 

định phía trước sau 

MT70, 

MT91 



biết, sắp xếp các số 

thứ tự trong phạm vi 

4 

- Trẻ hoàn thành 

công việc được giao 

trực nhật, dọn đồ 

chơi) 

- Bé vệ sinh đồ chơi 

ở các góc (MT70)  

+ Vẽ nét thẳng, xiên 

ngang  

* Các góc: 

- Góc phân vai: 

+Góc nấu ăn: Chúng 

mình cùng tổ chức 

tiệc trà nhé 

+ Góc bác sĩ: Bác sí 

nhí khám răng cho 

các bạn 

- Góc toán: Tạo hình 

số 4 

- Góc tạo hình: nặn 1 

số đồ dùng, đồ chơi ở 

nhà bé thích 

- Góc xây dựng: Bé 

xây dựng khu vườn 

xinh (MT91)  

+Góc nấu ăn: Chúng 

mình cùng tổ chức 

tiệc trà nhé 

+ Góc bác sĩ: Bác sí 

nhí khám răng cho 

các bạn 

- Góc toán: Tạo hình 

số 4 

- Góc tạo hình: nặn 1 

số đồ dùng, đồ chơi ở 

nhà bé thích 

- Góc xây dựng: Bé 

xây dựng khu vườn 

của bạn khác. 

- Góc âm nhạc: hát, 

vận động các bài hát 

về gia đình, cô giáo, 

người thân của bé… 

- Góc Văn Học: Xem 

sách, tranh truyện về 

gia đình. Tô tranh 

làm sách truyện  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

* Hướng dẫn trẻ, thực hành: 

- Cho trẻ đi rửa tay xếp hàng lần lượt bằng xà phòng, không để nước tràn, đi vệ sinh 

đúng nơi quy định. 

- Trò chuyện với trẻ về lợi ích của ăn uống, đủ chất đối với sức khỏe con người 

- Tìm hiểu về một số bệnh liên quan đến ăn uống. 

- Dạy trẻ cách chải tóc, xử lý khi có hỉ mũi 

- Thực hiện một số thói quen văn minh trong khi ăn 

+ Mời cô và bạn, nhặt cơm rơi, vãi vào khay... (MT10)  
 

- Dạy trẻ nhận ra bàn là, bếp đang đun, phích nước nóng.... là nguy hiểm không đến 

gần. Biết các vật sắc nhọn không nên nghịch. (MT15)  
 

MT10, 

MT15, 

MT8 



rò chuyện với trẻ về các loại thức ăn, cách sơ chế đơn giản, dạy trẻ nhận biết một số 

món ăn hàng ngày và cách chế biến đơn giản 

- Mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, không đùa nghịch, không làm đổ, vãi thức ăn, 

không ăn những thức ăn có mùi ôi thiu. Chấp nhận ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. 

Không uống nước lã. 

- Dạy trẻ nhận biết tên gọi và phận loại thực phẩm theo 4 nhóm 

- Cho trẻ xem clip về một số món ăn và cách chế biến đơn giản, cách bảo quản thực 

phẩm( (MT8)   

Hoạt động chiều 

* HĐCMĐ: 

- Thứ 2: Làm ĐC: 

Gấp hoa 

- Thứ 3: tô màu các 

đồ dùng trong gia 

đình. 

- Thứ 4: KNTPV: 

Rèn kĩ năng kẹp phơi 

quần áo mô hình 

- Thứ 5: Làm BT 

sách làm quen với 

toán: Nhận biết phân 

biệt (Trang 6) 

- Thứ 6: KNS: Bồi 

dưỡng thói quen giữ 

gìn vệ sinh cá nhân 

- Hát: Bé quét nhà, 

Cho con, Cô giáo 

miền xuôi, Cô nuôi 

day trẻ. 

*Nêu gương BN 

hàng ngày 

* HĐCMĐ: 

- Thứ 2: Làm ĐC: 

Làm hoa tặng cô 

- Thứ 3: KNTPV: Ôn 

kĩ năng cầm và rót 

nước 

- Thứ 4: KNS: Sử 

dụng đồ dùng, đồ 

chơi đúng cách 

- Thứ 5: Thơ: Cô dạy 

- Thứ 6: Hát: Đồ 

dùng bé yêu 

*Nêu gương BN 

hàng ngày 

* Chơi theo ý thích  

* HĐCMĐ: 

- Thứ 2: Làm ĐC: 

Làm ti vi 

- Thứ 3: KNTPV: 

Dạy trẻ dọn dẹp đồ 

chơi trên giá cùng cô 

- Thứ 4: HDTC: Quả 

bóng nảy 

- Thứ 5: KNS: Sử 

dụng đồ dùng đúng 

cách 

- Thứ 6: DH: em 

muốn làm. Ba em 

làm công nhân lái xe 

* Nêu gương BN 

hàng ngày 

* Chơi theo ý thích  

* HĐCMĐ: 

- Thứ 2: Làm ĐC: 

Làm hoa tặng mẹ 

- Thứ 3: HD Trò 

chơi: Thả đỉa ba ba 

- Thứ 4: KNS: " Hãy 

nói lời yêu thương" 

- Thứ 5: Thơ: Em 

yêu nhà em 

- Thứ 6: Hát: Gà 

trống mèo con và cún 

con, lớn lên cháu lái 

máy cày... 

* Nêu gương BN 

hàng ngày 

* Chơi theo ý thích 

(MT52)  

MT53, 

MT52 



* Chơi theo ý thích 

(MT53)  

Chủ đề - Sự kiện  
- Những người thân 

trong gia đình  

Đồ dùng trong gia đình 

bé  

- Ngày hội của cô 

giáo 20/11 (D.A Cô 

giáo)  

- Nghề Nông  

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 
 

 
ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

- Kế hoạch tháng phù hợp với chủ đề, sự kiện 

- Các hoạt động hàng ngày đúng thời khoá biểu 

- Kế hoạt động hàng ngày đúng phương pháp 

Đã duyệt 

Phó hiệu trưởng CM 

Nguyễn Thị Lê  

 

 


